
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN 

DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 3) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, phân 

xưởng làm 

việc 

Loại hợp 

đồng lao động 

Số sổ 

BHXH 

Thời gian 

ngừng việc 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số 

tiền hỗ trợ 

(đồng) 

Số CMND/ 

CCCD NLĐ đang 

mang thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dưới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 

I Văn phòng Công chứng Đại An   2.000.000  0  2.000.000  4.000.000    

1 Lê Thị Nga   
Không xác 

định thời hạn 
6616002562 

Từ 18/07/2021 

đến 31/07/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  184061600 

2 Trần Thị Phương Dung   
Không xác 

định thời hạn 
6721344495 

Từ 28/07/2021 

đến 10/08/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  245244338 

II Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đại An   1.000.000  0  1.000.000  2.000.000    

3 Ngô Hoài Thương   
Không xác 

định thời hạn 
6613000372 

Từ 17/07/2021 

đến 30/07/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  242044995 

  Tổng (I+II)         3.000.000  0  3.000.000  6.000.000    
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